
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

Phòng Đào tạo

Học phần 1 Kỹ năng quản lý địa chính
Học phần 2 Kỹ năng đo đạc và quản lý công tác đo đạc
Học phần 3 Kỹ năng ứng dụng các phần mềm chuyên ngành

HS1 HS2 Thi TK HS1 HS2 Thi TK HS1 HS2 Thi TK

1 2006110003 Trần Trọng Nghĩa 12/8/95 06TCQL1 7 8 8 7.8 8 9 8 8.3 8 8 8 8 8.00 Giỏi

2 2006110010 Nguyễn Quốc Huy 20/10/94 06TCQL1 5 6 6 5.8 5 5 5 5 7 6 6 6.2 5.70 Trung bình

3 2006110012 Phạm Duy Thuận 04/02/95 06TCQL1 7 8 8 7.8 7 8 7 7.3 7 8 7 7.3 7.50 Khá

4 2006110013 Lê Quang Hoàng Dĩ 01/01/95 06TCQL1 5 5 6 5.5 5 6 6 5.8 6 8 7 7.2 6.20 Trung bình

5 2006110015 Huỳnh Duy Khánh 09/08/92 06TCQL1 6 6 6 6 7 6 8 7.2 6 7 6 6.3 6.50 Trung bình

6 2006110016 Vũ Trọng Thủy 17/06/93 06TCQL1 6 7 7 6.8 7 7 7 7 6 7 6 6.3 6.70 Trung bình

7 2006110018 Đường Duy Vũ 14/05/92 06TCQL1 7 8 7 7.3 7 8 6 6.8 7 8 8 7.8 7.30 Khá

8 2006110021 Huỳnh Quang Thanh 12/02/92 06TCQL1 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 7 7.3 7.80 Khá

9 2106110001 Nguyễn Văn Danh 06/09/89 06TCQL2 7 7 8 7.5 7 8 7 7.3 7 8 7 7.3 7.40 Khá

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2015

Học phần 3
Điểm TBC Xếp loại

BẢNG GHI ĐIỂM KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP
Học kỳ 2 - Năm học: 2014 - 2015

Ngành Quản lý đất đai - Lớp 06TCQL1,2

STT Mã SV Họ và tên Ng/sinh Tên lớp
Học phần 1 Học phần 2


